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TÓM TẮT
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh gay gắt hiện nay, bài toán hiệu quả kinh doanh luôn là
vấn đề cấp thiết để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp, từ đó đóng góp
quan trọng vào sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam. Ngành khách sạn Việt Nam đang
đứng trước nhiều cơ hội, thách thức trong bối cảnh phục hồi kinh tế, du lịch sau giai đoạn Covid-19
và những thay đổi trong nhu cầu, thói quen tiêu dùng, xu hướng toàn cầu sẽ tạo nên sức ép định
hình lại cách thức hoạt động trong thời kỳ mới. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm lược khảo lý
thuyết và kết quả các nghiên cứu thực nghiệm trong và ngoài nước để tìm ra các nhân tố chính
của vốn tri thức, quản lý chất lượng toàn diện và năng lực đổi mới ảnh hưởng đến hiệu quả kinh
doanh ngành khách sạn tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Đề tài đã cung cấp thêm góc nhìn
mới về mô hình nghiên cứu. Thứ nhất, nghiên cứu bổ sung thêm thành phần của vốn tri thức là
vốn công nghệ để tìm hiểu thêm ảnh hưởng của nhân tố này trong ngành khách sạn tại Tp.HCM
khi mà xu hướng công nghệ đang đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế kỷ nguyên số 4.0. Thứ
hai, thông qua việc khai thác khoảng trống về việc tích hợp nhân tố vốn tri thức và quản lý chất
lượng toàn diện (TQM), mô hình nghiên cứu của bài viết này sẽ giúp có cái nhìn toàn diện hơn về
sự kết hợp giữa 02 nhân tố nguồn lực này với năng lực đổi mới. Kết quả nghiên cứu của đề tài được
kỳ vọng cung cấp thêm cơ sở cho các nhà quản trị trong việc xây dựng những giải pháp hữu hiệu
để cải thiện hiệu quả kinh doanh và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành khách sạn
tại TP.HCM.
Từ khoá: vốn tri thức, quản lý chất lượng toàn diện, năng lực đổi mới, hiệu quả kinh doanh, khách
sạn

GIỚI THIỆU
Trong những năm gần đây, khi Việt Nam hội nhập
với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế
của đất nước mở rộng và giao thương mạnh mẽ với
quốc tế trong tất cả lĩnh vực,…Điều này, một mặt mở
ra nhiều cơ hội, mặt khác cũng là thách thức cho các
doanh nghiệp Việt Nam cần phải chuyểnmình để đáp
ứng yêu cầu mới, đa dạng hơn của khách hàng và môi
trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt.
Chiến lược phát triển du lịchViệt Namđến năm2020,
tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt vào ngày 30 tháng 12 năm 2011. Theo
đó, dự kiến đếnnăm2030, ViệtNam sẽ trở thành quốc
gia có ngành du lịch phát triển với ước tính tổng thu từ
khách du lịch đạt 36- 38 tỷUSD.Thống kê của CụcDu
lịch quốc gia Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024,
Việt Nam đã đón tiếp gần 9 triệu lượt khách quốc tế,
vượt mức cùng kỳ trước đại dịch năm 2019, trong đó
tổng doanh thu du lịch Tp. HCM 6 tháng đầu năm
2024, ước đạt 92.643 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng

kỳ năm 2023.
Hoạt động du lịch Tp. HCM có dấu hiệu hồi phục và
tăng trưởng, tuy nhiên thị trường vẫn còn nhiều thách
thức. Thách thức do nhiều nguyên nhân khác nhau
như: nhu cầu khách đến ngày càng đa dạng (khách
công vụ, chuyên gia nước ngoài làm việc và lưu trú dài
hạn); du lịch nội địa tăng, nhu cầu chuyển đổi xanh
trong hoạt động du lịch và khách sạn; sự cạnh tranh
gay gắt từ các kênh trực tuyến của các loại hình lưu
trú không được xếp hạng,... Mặc dù, ngành khách sạn
tại Tp. HCM đã giảm tỷ lệ phòng trống, nguồn cung
được cải thiện nhưng vẫn gặp khó khăn khi vìmất cân
đối giữa các nguồn cung với nhu cầu đa dạng của các
nhóm đối tượng, đặc biệt sự gia tăng nhu cầu lưu trú
tại các khách sạn chất lượng với mức giá hợp lý, nhu
cầu về mô hình dịch vụ chọn lọc, đa dạng hóa dịch
vụ khách sạn đáp ứng cho khách hàng trong và ngoài
nước,…đang là thách thức, đòi hỏi cấp thiết mà các
khách sạn cần nhanh chóng thay đổi để thích ứng với
môi trường kinh doanh năng động, cạnh tranh quyết
liệt của Tp. HCM.

Trích dẫn bài báo này: Khôi U S, Tú H T. Tác động của vốn tri thức, quản lý chất lượng toàn diện đến 
hiệu quả kinh doanh thông qua năng lực đổi mới của ngành khách sạn TP.HCM: Lược khảo lý thuyết 
và mô hình nghiên cứu. Sci. Tech. Dev. J. - Eco. Law Manag. 2025,9(1):5864-5873.

5864

https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.32508/stdjelm.v9i1.1449&domain=pdf&date_stamp=2025-03-31


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế-Luật và Quản lý2025,9(1):5864-5873

Trong những năm gần đây có nhiều nghiên cứu nhằm
cải thiện hiệu quả kinh doanh của ngành khách sạn
trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, toàn cầu hóa và
xu hướng hoạt động theo môi trường xanh,… Chẳng
hạn, Yadegaridehkordi và cộng sự 1 nghiên cứu về ứng
dụng dữ liệu lớn để cải thiện hiệu quả kinh doanh
ngành khách sạn tạiMalaysia. Tác giả Aman-Ullah và
cộng sự nghiên cứu về tác động của vốn nhân lực đến
hiệu quả kinh doanh ngành khách sạn tại Ả Rập Xê
Út2. Công trình của Shah nghiên cứu về ảnh hưởng
của quản lý chất lượng toàn diện trong ngành khách
sạn Nepal 3, tác giả Ánh nghiên cứu về năng lực cạnh
tranh của các khách sạn tại khu vực tỉnh LâmĐồng4,
DamThi &Thanh tìm hiểu về tác động của hoạt động
TQM đến hiệu quả kinh doanh của các khách sạn ba
sao trở lên tại Việt Nam5,…
Hoạt động của ngành khách sạn tại Tp. HCM hiện
nay cho thấy có sự đa dạng vàmang tính đặc thù riêng
củamột trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, thể thao, du
lịch,…mà không địa phương nào trong nước có được.
Vì vậy, để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững
của ngành khách sạn đòi hỏi phải có những nghiên
cứu, giải pháp hiệu quả, phù hợp với thực tế sinh động
của Tp. HCM là vấn đề cấp thiết và quan trọng.
Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm phát hiện
các nhân tố, thành phần của vốn tri thức, quản lý
chất lượng toàn diện (TQM) và năng lực đổi mới ảnh
hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngành khách sạn
tại TP. Hồ Chí Minh. Trên cơ sở của nghiên cứu,
tác giả sẽ đưa ra khuyến nghị cho các doanh nghiệp
khách sạn và các bên liên quan nhận thấy được vai
trò, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả
kinh doanh và có thể xây dựng được những giải pháp
phù hợp nhằm cải thiện, nâng cao vị thế khách sạn
Tp. HCM ngày càng phát triển bền vững, sánh vai với
các cường quốc trong khu vực.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Lý thuyết nền

Lý thuyết lợi thế cạnh tranh (Theory of com-
petetive advantage)
Lý thuyết lợi thế cạnh tranh xuất hiện khi Michael
Porter cho ra đời cuốn “Chiến lược cạnh tranh” năm
1980 và “Lợi thế cạnh tranh” năm 1985. Trong đó,
Porter đã phát triển một khuôn khổ để hướng dẫn
doanh nghiệp các nhà điều hành và tư vấn quản lý, xây
dựng chiến lược của công ty nhằm có thể thực hiện
các hoạt động tạo giá trị theo cách khác nhau để đạt
được lợi thế cạnh tranh. Đây chính là nền tảng cho các
nghiên cứu về lý thuyết lợi thế cạnh tranh phát triển,
trong đó lý thuyết dựa trên nguồn lực và lý thuyết về

năng lực động là những lý thuyết được nghiên cứu và
áp dụng rộng rãi hiện nay.
Roz và công sự cho rằng lợi thế cạnh tranh là khả năng
mà tổ chức đó tạo ra nhiều giá trị kinh tế hơn so với
đối thủ cạnh tranh và có thể được cải thiện thông qua
việc áp dụng chiến lược cạnh tranh đúng đắn6, cụ thể
là bằng cách quản lý các nguồn lực một cách hiệu quả
và phải được điều chỉnh cho phù hợp với mọi hoạt
động chức năng của tổ chức,.. nhằm để tạo ra hiệu
quả hoạt động của công ty được mong đợi và có khả
năng tạo ra giá trị cao hơn như quan điểm của Elijah
& Millicent7.
Lý thuyết lợi thế cạnh tranh nhằm giúp nhận biết và
tạo ra khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh 8 và cho
thấy các tổ chức cần phải thích nghi để tồn tại bằng
cách nghiên cứu và tạo dựng lợi thế cạnh tranh để vận
hành hoạt động kinh doanh của mình phù hợp nhất
với điều kiện kinh tế hiện tại.
Trên quan điểm quản trị chiến lược, Yolles cho rằng
cho rằng doanh nghiệp trong mối quan hệ với môi
trường hoạt động nên tập trung vào khả năng để tồn
tại bền vững và tối đa hóa lợi nhuận9. Tổ chức nếu
duy trì lợi nhuận trên mức bình quân ngành trong
một thị trường thì tổ chức đó được cho là có được
“Lợi thế cạnh tranh” so với các đối thủ. Do đó, theo
Kuo và cộng sự thì lợi thế cạnh tranh được xem là
“việc thực hiện một chiến lược hiện chưa được các bên
khác thực hiện” 10 và cho thấy các tổ chức cũng cần
có những năng lực bổ sung để cho phép họ triển khai
thành công các nguồn lực và tạo ra các dịch vụ giá
trị11.

Lý thuyết dựa trên nguồn lực (Resources
based view theory - RBV)
Lý thuyết dựa trên nguồn lực được hình thành từ
nguồn gốc của lý thuyết lợi thế cạnh tranh 8 và lý
thuyết này cho rằng để tạo ra lợi thế cạnh tranh thì
cần có một nguồn lực phải hiếm, có giá trị, không thể
bắt chước, không thể giao dịch và không thể thay thế,
cũng như phải mang tính đặc thù của công ty. Đồng
thời, theo Jay B. Barney lý thuyết này giải thích sự vượt
trội của tổ chức dựa trênnguồn lực,một tổ chứcmuốn
đạt và duy trì lợi thế cạnh tranh thì cần phải có nguồn
lực phù hợp với chiến lược phát triển của mình.
Nguồn lực một tổ chức được định nghĩa là bao gồm:
các tài sản, năng lực, các quy trình tổ chức, các đặc
tính, thông tin, kiến thức của doanh nghiệp,… được
hình thành và giúp thực hiện các chiến lược nâng
cao hiệu quả một cách có hiệu lực 8. Lý thuyết dựa
trên nguồn lực đặt nền móng cho các nghiên cứu,
ứng dụng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu
quả kinh doanh,… của một tổ chức, trong đó, bao
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gồm vốn tri thức là nguồn lực quan trọng nhất về
mặt chiến lược của doanh nghiệp12,13 và quản lý chất
lượng toàn diện (Total Quality Management-TQM)
được xem như một triết lý quản lý tổng thể và một
nguồn lợi thế cạnh tranh 14–16.
Quan điểm về nguồn lực công ty rất đa dạng và được
mở rộng không ngừng, gắn liền với giai đoạn phát
triển và ứng dụng công nghệ hiện nay. Vấn đề quan
trọng đặt ra là để tổ chức có thể hưởng lợi từ lợi thế
cạnh tranh bền vững nếu các nguồn lực không đồng
nhất và luôn biến đổi trong môi trường kinh doanh
thay đổi liên tục như hiện nay là một thách thức và
yêu cầu cấp thiết.

Lý thuyết năng lực động (Dynamic Capability
Theory - DCT)

Lý thuyết năng lực động ra đời dựa trên lý thuyết dựa
trên nguồn lực 8 đã làm rõ mối liên hệ giữa nguồn lực
và lợi thế cạnh tranh bền vững. RBV tập trung vào
cách một công ty sử dụng nguồn lực và năng lực để
đạt được vị thế có lợi thế cạnh tranh bền vững và mức
hiệu suất cao hơn. Nghiên cứu của Amit & Schoe-
maker, D. J. Teece và cộng sự cho rằng không chỉ các
nguồn lực mà cả các năng lực được mô tả là khả năng
củamột công ty trong việc triển khai các nguồn lực, và
các nhóm kỹ năng và kiến thức là nguyên nhân thực
sự tạo nên lợi thế cạnh tranh17,18. Nghiên cứu này
đã mở đường cho các nghiên cứu tiếp theo về năng
lực động được mô tả là khả năng tổ chức có thể tạo ra
lợi thế cạnh tranh vững chắc trong môi trường kinh
doanh luôn biến động khó lường.
Augier & Teece quan điểm năng lực động cho phép
các kinh doanh sáng tạo, triển khai hoạt động và phát
huy nguồn lực (tài sản hữu hình và vô hình) để đạt
được hiệu quả kinh doanh một cách bền vững, lâu
dài19, đồng thời là các quá trình cho phépmột tổ chức
cấu hình lại chiến lược và nguồn lực của mình để đạt
được lợi thế cạnh tranh bền vững và hiệu quả vượt trội
trong môi trường thay đổi nhanh chóng20. Năng lực
động được xác định gồm có 3 loại cơ bản đó là: năng
lực đổi mới, năng lực thích nghi và năng lực nhận
thức. Ngày nay, năng lực động được mở rộng thêm
các năng lực đó là: năng lực kết nối, năng lực tích
hợp,... Trong đó, năng lực đổi mới là giá trị cốt lõi và
là yếu tố then chốt để doanh nghiệp vươn đến thành
công, những lợi ích của đổi mới theo 21 cho rằng nó
có vai trò quan trọng trong năng lực động do đượcmô
tả như khả năng của tổ chức “để tạo ra ý tưởng mới,
xác định cơ hội thị trường mới và thực hiện các đổi mới
có thể bán được trên thị trường bằng cách tận dụng các
nguồn lực và khả năng hiện có. ”

Khái niệm nghiên cứu.

Vốn tri thức
Vốn tri thức được biết đến là giá trị vô hình, một
nguồn lựcmạnhmẽ và là nhân tố đóng góp chính cho
sự thành công và tạo ra giá trị mang lại lợi ích trong
tương lai cho tổ chức22. Bên cạnh đó, vốn tri thức
của tổ chức giúp tạo ra sản phẩm và dịch vụ có giá trị
gia tăng, … nó được dựa trên giáo dục, kiến thức, bí
quyết, kỹ năng chuyên nghiệp, lòng trung thành của
khách hàng, cơ sở dữ liệu,…để tạo nên sự khác biệt,
rất quan trọng cho sự thành công của tổ chức.
Vốn tri thức thường được quan niệm bao gồm: vốn
nhân lực là tập hợp các giá trị, thái độ, năng khiếu và
năng lực của nhân viên cho phép tạo ra giá trị cho tổ
chức23,24, vốn khách hàng chủ yếu dựa trên thiết lập,
phát triển và thúc đẩy mối quan hệ với khách hàng
thông qua thương hiệu, lòng trung thành và sự hài
lòng của khách hàng (M. Khalique et al., 2020), vốn xã
hội dựa trên sự minh bạch của tổ chức, trách nhiệm
xã hội của doanh nghiệp, giao tiếp, trung thực và đạo
đức25–27 đã tranh luận rằng vốn xã hội tạo điều kiện
thuận lợi cho dòng thông tin và có thể giúp các công
ty khởi nghiệp của nhiều doanh nghiệp mới và đang
cải thiện hiệu quả của họ, vốn cơ cấu là sự kết hợp của
cơ sở dữ liệu, quy tắc, chính sách và thủ tục giúp điều
chỉnh các tổ chức và cung cấp thông tin cần thiết kịp
thời28,29, vốn công nghệ bao gồm hệ thống thông tin,
kiến thức và nghiên cứu phát triển 30, vốn tinh thần là
sự kết hợp của các giá trị tôn giáo và đạo đức trong tổ
chức31.
Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã tiến hành
phỏng vấn và lấy ý kiến nhóm chuyên gia có kiến thức
và kinh nghiệm trong ngành khách sạn tại Tp.HCM
để quyết định các thành phần quan trọng cần tiến
hành nghiên cứu, bao gồm: vốn nhân lực, vốn cơ cấu,
vốn xã hội và vốn công nghệ.

Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality
Management
Quản lý chất lượng toàn diện được định nghĩa là một
hệ thống thực hành và hành vi quản lý có liên quan lẫn
nhau tập trung vào kỳ vọng của khách hàng và giảm
xung đột và được xem là những phương tiện để cải
thiện các kết quả quan trọng.
Trong lĩnh vực khách sạn và du lịch, nhu cầu về chất
lượng dịch vụ cao hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác vì nó
giải quyết được kỳ vọng ngày càng tăng của khách du
lịch32. TQMgiúp cho yếu tố chất lượng trở thànhmột
vấn đề mang tính chiến lược hơn và trọng tâm được
hướng đến việc tổ chức thực hiện duy trì, cải tiến liên
tục tất cả chức năng trong một công ty và chất lượng
mối quan hệ của công ty với các bên liên quan33.
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Quản lý chất lượng toàn diện có nhiều tiêu chí khác
nhau để đánh giá, nghiên cứu của Brah và cộng sự về
các thành phần TQM trong ngành dịch vụ tại Singa-
pore bao gồm11 tiêu chí34, Amin và cộng sự về ngành
khách sạn ở Malaysia35, Ánh nghiên cứu về năng lực
cạnh tranh của các khách sạn tại khu vực tỉnh Lâm
Đồng4 đã xác định 07 yếu tố chính của TQM ảnh
hưởng đến hiệu quả hoạt động của khách sạn,... Tác
giả đã tiến hành phỏng vấn, lấy ý kiến nhóm chuyên
gia có kiến thức và kinh nghiệm trong ngành khách
sạn tại Tp.HCM để chọn ra các yếu tố thành phần
TQM bao gồm: lãnh đạo, đào tạo, hoàn thành công
việc của nhân viên, cải tiến liên tục, quản lý chất lượng
nhà cung cấp, tập trung vào kháchhàng và quản lý quy
trình nhằm thực hiện nghiên cứu sâu rộng hơn trong
điều kiện thực tiễn của ngành khách sạn tại Tp.HCM.

Năng lực đổimới ( Innovation capabilities)
Năng đổi mới được định nghĩa là khả năng liên tục
chuyển đổi kiến thức và ý tưởng thành các sản phẩm,
quy trình và hệ thốngmới vì lợi ích của công ty và các
bên liên quan36. Vì vậy, năng lực đổi mới đề cập đến
khả năng của một tổ chức trong việc tạo ra, phát triển
và thực hiện một sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình
mới nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực cũng như
xây dựng lợi thế cạnh tranh của tổ chức.
Trên quan điểm của nguồn lực (RBV) thì năng lực
đổi mới đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt
được lợi thế kinh tế của tổ chức và đó là lợi thế cạnh
tranh, có thể được coi là năng lực độc nhất của tổ chức
cho phép áp dụng những cách thức hoạt động mới,
và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ mới và cải tiến
để đáp ứng với những thay đổi của môi trường kinh
doanh 36,37 và dẫn đến tăng trưởng và năng suất của
tổ chức38,39.

Phương pháp nghiên cứu
Bài viết sử dụng các tư liệu từ quá trình nghiên cứu
trong và ngoài nước về vốn tri thức, quản lý chất lượng
toàn diện (TQM), năng lực đổi mới, hiệu quả kinh
doanh và thực tiễn hoạt động của ngành khách sạn
tại Tp.HCM.
Nghiên cứu này sẽ thực hiện kết hợp giữa nghiên cứu
định tính và nghiên cứu định lượng, trong đó giai
đoạn tổng quan của nghiên cứu chủ yếu tập trung vào
nghiên cứu định tính.
Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng
để xây dựng lý thuyết khoa học nhằm giải quyết
các nhiệm vụ nghiên cứu. Nghiên cứu định tính
thông qua phỏng vấn sâu chuyên gia để xác định các
thành phần vốn trí thức, quản lý chất lượng toàn
diện (TQM) ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp ngành khách sạn.

MỐI QUANHỆ TRONG KHUNGNỀN
TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÁC GIẢ
THUYẾT NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu này sử dụng nhiều phương pháp nhằm
xác định khoảng trống nghiên cứu dựa trên lược khảo
lý thuyết, thu thập thông tin từ các nguồn Google
Scholar, Ebsco, Emerald, Elsevier, Science Direct,
Springer, Taylor and Francis, Wiley,... kết hợp với
phương pháp phân tích nội dung (content analysis)
và trích dẫn (citation analysis) theo chủ đề, lĩnh vực
nghiên cứu từ đó xác định ra các khoảng trống nghiên
cứu quan trọng: (Thứ nhất) Khoảng trống về bối cảnh
khu vực , quốc gia và quymô,…nên khôngmang tính
khái quát cao.(Thứ hai) Khoảng trống về các thành
phần của đối tượng đã được nghiên cứu trước đây
về vốn tri thức thường tập trung vào 3 thành phần
vốn nhân lực, vốn cơ cấu, vốn xã hội hoặc chỉ nghiên
cứu một số ít thành phần của quản lý chất lượng toàn
diện,…do đó tác giả thấy lổ hổng cần phải nghiên cứu
bổ sung thêm thành phần vốn công nghệ trong vốn tri
thức là yếu tố quan trọng trong nền kinh tế tri thức
hiện nay để có góc nhìn toàn diện hơn về ảnh hưởng
của các thành phần trong vốn tri thức đối với hiệu quả
kinh doanh.(Thứ ba) Khoảng trống về mối quan hệ
trong các nghiên cứu về hiệu quả kinh doanh, trong
đó các nghiên cứu về RBVhoặcDCđến hiệu quả kinh
doanh đa phần là các nghiên cứu có các nhân tố riêng
lẻ tác động trực tiếp mà chưa có nghiên cứu kết hợp
giữa nhân tố vốn tri thức, TQM thông qua trung gian
năng lực đổimới ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh
ngành khách sạn (mối quan hệ mới).
Một số nghiên cứu điển hình như: M. Khalique và
cộng sự về 6 thành phần vốn tri thức (vốn con người,
vốn khách hàng, vốn cơ cấu, vốn xã hội, vốn công
nghệ, vốn tinh thần) tác động đến hiệu quả kinh
doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành du
lịch Pakistan40. Nghiên cứu Khan và cộng sự về thực
hành TQM có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt
động của khách sạn từ Rawalpindi và Islamabad –
Pakistan41. Tác giả Al-Shourah & Al-Shourah quan
điểm TQM ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính tại các
khách sạn 5 sao quốc tế của Jordan42, Lim và cộng
sự nghiên cứu về ảnh hưởng của năng lực đổi mới
đến hiệu quả kinh doanh trong ngành du lịch tại Hàn
Quốc43. Đồng thời, Bazrkarvà cộng sự cũng cho rằng
quản lý chất lượng toàn diện có ảnh hưởng đến năng
lực đổimới tổ chức và hiệu quả kinhdoanhkhi nghiên
cứu về công ty Khodro – Iran44.
Trên cơ sở các khoảng trống nghiên cứu và tổng hợp
các nghiên cứu trong và ngoài nước về các thành phần
vốn tri thức, quản lý chất lượng toàn diện và năng lực
động ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngành
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khách sạn, ngành du lịch, dịch vụ, ngân hàng,… có
đặc điểm, tính chất gần tương đồng với ngành khách
sạn để làm cơ sở cho đề xuất về mô hình nghiên cứu
dự kiến và giả thuyết cần nghiên cứu như sau:

Mối quan hệ giữa vốn tri thức và hiệu quả
kinh doanh
Ngành khách sạn là một ngành đặc thù, đòi hỏi phải
có chất lượng phục vụ cao, phải luôn cải tiến liên tục
để đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong bối cảnh
cạnh tranh khốc liệt gắn liền với sự phát triển như vũ
bảo của công nghệ thì vai trò của vốn tri thức trở nên
quan trọng hơn đối với các tổ chức.
Nhiều nghiên cứu thực nghiệmđã chứngminh vai trò
quan trọng của vốn tri thức trong việc nâng cao năng
lực cạnh tranh, phát triển bền vững và có ảnh hưởng
đến hiệu quả kinh doanh như: Bontis và cộng sự cho
rằng mối quan hệ giữa vốn tri thức và hiệu quả tài
chính của lĩnh vực khách sạn Serbia trong giai đoạn
2009-2012 là tích cực và có ý nghĩa 45, quan điểm này
cũng phù hợp với Khalique &Mansor, Chengvà cộng
sự khi tiến hành nghiên cứu vốn tri thức trong ngành
khách sạn tại Malaysia và Đài Loan và được cho rằng
vốn tri thức là một trong những tài sản chiến lược
quan trọng nhất cho sự thành công của các doanh
nghiệp trong ngành 31,46. Quan điểm này phù hợp
với nghiên cứu của các tác giả Engström và cộng sự,
Rudež & Mihalič, Taegoo và cộng sự, Zeglat & Zigan
khi nghiên cứu tác động của vốn tri thức đối với hiệu
quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành
khách sạn47–50.
Bên cạnh đó, nghiên cứu của Nieves & Quintana,
Slavković và cộng sự cho thấy tác động của vốn nhân
lực đến hiệu quả kinh doanh ngành khách sạn tại Tây
Ban Nha51,52. Ngoài ra, nghiên cứu của Kim và cộng
sự đã chỉ ra vai trò vốn xã hội tác động đến hiệu quả
kinh doanh khách sạn tại Seoul- Hàn Quốc53, Gür-
lek cho thấy tác động của vốn cấu trúc, vốn nhân lực
đối với hiệu quả khách sạn tại Istanbul và Antalya
(Thổ Nhĩ Kỳ)54 hoặc nghiên cứu của Yadegaridehko-
rdi và cộng sự chỉ ra vai trò của vốn công nghệ tác
động đến hiệu quả kinh doanh của ngành khách sạn
tại Malaysia2,… Điều này càng củng cố cho cơ sở giả
thuyết nghiên cứu của tác giả được đề xuất trong mô
hình nghiên cứu dự kiến:
-H1: vốn tri thức có tác động tích cực đến hiệu quả
kinh doanh của doanh nghiệp.

Mối quan hệ giữa Quản lý chất lượng toàn
diện và hiệu quả kinh doanh
Quản lý chất lượng được xem làmột cách tiếp cận tích
hợp để đạt được và đảm bảo đầu ra chất lượng caomà

trọng tâm là tập trung vào việc duy trì và cải tiến liên
tục các quy trình nhằm khắc phục, phòng ngừa lỗi ở
mỗi cấp độ, chức năng của tổ chức, nhằm đáp ứng
hoặc vượt quá mức mong đợi của khách hàng55. Sản
phẩm dịch vụ của ngành khách sạn là chuỗi các dịch
vụ liên quan lẫn nhau được tạo ra để đáp ứng nhu cầu
và nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng chính và
được kết nối với cư trú bên ngoài nhà của họ. Vì vậy,
khách sạn muốn cung cấp một dịch vụ chất lượng thì
phải đáp ứng dịch vụ hoàn chỉnh, đúng thời hạn, và
nhất quán, trong đó khách hàng có khả năng tiếp cận
dễ dàng, thuận tiện. Do đó muốn đạt được yêu cầu
này thì cấp độ chất lượng toàn diện của dịch vụ khách
sạn do khách hàng của khách sạn đưa ra thông qua
quan điểm của chính họ dựa trên nhận thức của họ
như: các yếu tố kỹ thuật của yêu cầu, quy trình của
dịch vụ được cung cấp và chất lượng của môi trường
nơi nó được phân phối56.
Nghiên cứu của Amin và cộng sự cho thấy tác động
của các yếu tố của TQMbao gồm lãnh đạo, đào tạo, sự
hài lòng của nhân viên, tập trung vào khách hàng, cải
tiến liên tục, quản lý chất lượng nhà cung cấp và quản
lý quy trình đóng vai trò quan trọng trong việc nâng
cao sự hài lòng của nhân viên và hiệu quả kinh doanh
khách sạn tại Malaysia 35. Ngoài ra, nghiên cứu của
Ánh về năng lực cạnh tranh của các khách sạn tại khu
vực tỉnh Lâm Đồng đã xác định 07 yếu tố chính của
TQM ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của khách
sạn4,... Vì vậy, giả thuyết nghiên cứu được đề xuất:
- H2: quản lý chất lượng toàn diện có tác động tích
cực đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Mối quan hệ giữa năng lực đổi mới và hiệu
quả kinh doanh
Tác giả Saunila quan điểm về năng lực đổi mới được
xem là tiềm năng tạo ra các sản phẩm hoặc kiến thức
mới và có giá trị, nói cách khác là khả năng liên tục
chuyển đổi ý tưởng, kiến thức thành sản phẩm, quy
trình hoặc hệ thống mới vì lợi ích thiết thực của tổ
chức và các bên liên quan57. Do đó, năng lực đổi mới
ngành khách sạn được xem là chìa khóa để củng cố
lợi nhuận dài hạn và tiềm năng tăng trưởng nằm ở
khả năng phát triển các dịch vụ và sản phẩm sáng tạo
để ứng phó với những thay đổi về môi trường58. Vì
vậy, theo Grissemann , Hernández-Perlines và cộng
sự cho rằng khách sạn nếu cung cấp giá trị tốt hơn
cho phép cải thiện doanh số và thị phần, quan điểm
này hợp với các nghiên cứu trước đây cho rằng năng
lực đổi mới trong ngành khách sạn được coi là động
lực quan trọng của hiệu quả liên quan đến thị trường,
lợi nhuận và khả năng cạnh tranh dài hạn khi nghiên
cứu về ngành khách sạn tạiThụy Sĩ, Áo, Đức, Tây Ban
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Nha59,60,… Vì vậy, giả thuyết nghiên cứu tiếp theo
được đề xuất như sau:
-H4: năng lực đổi mới có tác động tích cực đến hiệu
quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Mối quan hệ vốn tri thức và năng lực đổi
mới ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kinh
doanh
Đổi mới cho phép các khách sạn thích ứng với nhu
cầu mới, cũng như đưa ra những thay đổi để giảm chi
phí và cải thiện chất lượng dịch vụ, qua đó tăng cường
biên lợi nhuận và giá trị cung cấp cho khách hàng61.
Vì vậy, các doanh nghiệp có thể vượt qua những thách
thức mà họ phải đối mặt bằng cách cải tiến, thay đổi
sản phẩm - dịch vụ, phương pháp sản xuất và cách tiếp
cận quản lý62. Do đó, trọng tâmcủa các doanhnghiệp
trong hoạt động là phải có năng lực để sử dụng nhiều
kiến thức hơn, công nghệ tiên tiến hơn, kết hợp giữa
vốn tri thức vào các chiến lược hành động của tổ chức,
để nâng cao năng lực nhằmđổimới hoạt động để phát
triển bền vững. Hay nói cách khác, nguồn gốc quan
trọng nhất của đổi mới là yếu tố vốn tri thức. vì đây là
nguồn lực vô hình mang tính cạnh tranh cao, vốn tri
thức là yếu tố cung cấp cấu trúc, hệ thống, chiến lược
và văn hóa và là tiền đề của sự đổi mới 63.
Nghiên cứu của Tang và cộng sự về ngành khách sạn
tại Đài Loan61, nghiên cứu Rehman và cộng sự về
ngành khách sạn tại Pakistan đã cho thấy mối quan
hệ giữa vốn tri thức, năng lực đổi mới đến hiệu quả
kinh doanh 64 và là cơ sở cho giả thuyết nghiên cứu
tiếp theo:
- H3: vốn tri thức tác động gián tiếp đến hiệu quả
kinh doanh của doanh nghiệp thông qua năng lực đổi
mới.

Mối quan hệ giữa quản lý chất lượng toàn
diện (TQM) và năng lực đổi mới ảnh hưởng
tich cực đến hiệu quả kinh doanh
Đảm bảo chất lượng đã trở thành một vấn đề mang
tính chiến lược hơn và trọng tâm được mở rộng sang
việc duy trì và cải tiến liên tục tất cả các chức năng
trong một tổ chức và chất lượng mối quan hệ của tổ
chức với các bên liên quan33.
Tổ chức áp dụng các thực hành TQM sẽ cung cấp và
nâng cao các kỹ năng, năng lực và điều này sẽ có tác
động tốt đến kết quả hoạt động. Kết quả nghiên cứu
từ Perdomo-Ortiz và cộng sự cho thấy TQM tạo ra sự
thuận lợi và bầu không khí năng động, nền tảng để
phát triển đổi mới65. Đồng thời, các nhà nghiên cứu
cho rằng khả năng đổimới có được tốt nhất thông qua
thực hành TQM, trong đó mỗi thực hành TQM ảnh
hưởng đến các mặt nhất định của năng lực đổi mới.

Quan điểm này phù hợp với Singh & Smith cho rằng
các tổ chức triển khai TQM hiệu quả sẽ có hoạt động
đổi mới tốt hơn những tổ chức khác66, điều này đã
dẫn đến giả thuyết cần nghiên cứu:
-H5: quản lý chất lượng toàn diện (TQM) có tác động
gián tiếp đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
thông qua năng lực đổi mới.

ĐỀ XUẤTMÔHÌNH NGHIÊN CỨU VỀ
TÁC ĐỘNG CỦA VỐN TRI THỨC,
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀNDIỆN
ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH
THÔNGQUANĂNG LỰC ĐỔI MỚI
CỦA NGÀNH KHÁCH SẠN TẠI
TP.HCM
Mô hình nghiên cứu
Được đề xuất dựa trên một số cơ sở quan trọng.
Thứ nhất, tổng hợp từ các lý thuyết về lợi thế cạnh
tranh, lý thuyết dựa trên nguồn lực và lý thuyết năng
lực động.
Thứ hai, trên cở sở lý thuyết nền và nghiên cứu định
tính thông qua phỏng vấn sâu để lấy ý kiến chuyên gia
nhằm giúp tác giả xác định các khái niệm nghiên cứu
trọng tâm để tiến hành nghiên cứu các ảnh hưởng của
các nhân tố đó đến hiệu quả kinh doanh.
Thứ ba, căn cứ vào thống kê một số nghiên cứu trong
và ngoài nước liên quan đến nguồn lực và năng lực
động ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh (trong đó
bao gồm ngành khách sạn và một số lĩnh vực dịch vụ
gần với tính chất ngành dịch vụ khách sạn: du lịch,
vận tải,…) để củng cố thêm các nền tảng lý luận giữa
lý thuyết, thực tiễn cho giả thuyết nghiên cứu.
Thứ tư, mô hình nghiên cứu được xây dựng trên cơ sở
khoảng trống nghiên cứu và các giả thuyết tương tác
giữa các nhân tố được xác định trong các khái niệm
nghiên cứu. Đặc biệt, bài viết này bổ sung thêm năng
lực đổi mới với vai trò biến trung gian trong mô hình
nghiên cứu (Hình 1).

Đóng gópmới của nghiên cứu
Nghiên cứu bổ sung thêm thành phần của vốn tri thức
là vốn công nghệ để tìm hiểu thêm ảnh hưởng của
nhân tố này trong ngành khách sạn tại Tp.HCM khi
mà xu hướng công nghệ đang đóng vai trò quan trọng
trong nền kinh tế kỷ nguyên số 4.0 . Do đó, nghiên
cứu sẻ góp phần vào việc khái quát hóa lý thuyết và
làm rỏ nét hơn vai trò của vốn tri thức đối với hiệu
quả kinh doanh của khách sạn.
Thông qua việc khai thác khoảng trống về việc tích
hợp nhân tố vốn tri thức và quản lý chất lượng toàn
diện (TQM). Mô hình nghiên cứu của bài viết này sẽ
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu dự kiến của tác giả.

giúp có cái nhìn toàn diện hơn về sự kết hợp giữa 02
nhân tố nguồn lực này với năng lực đổi mới, từ đó
giúp nhà quản trị có thể xây dựng giải pháp phù hợp
nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh của khách sạn.
Từ kết quả nghiên cứu này dựa trên nền tảng lý thuyết
về nguồn lực và năng lực động với sự kết hợp nhiều
yếu tố thành phần với nhau sẽ là cơ sở tham khảo cho
các nhà quản trị của các tổ chức nói chung và ngành
khách sạn tại Tp.HCM nói riêng hoạch định chiến
lược phát triển phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh
doanh và năng lực cạnh tranh của tổ chức.

KẾT LUẬN
Nghiên cứu này thể hiện một số điểm mới nổi bật:
(Thứ nhất) Mở rộng nghiên cứu thêm các nhân tố
thành phần trong vốn tri thức như: vốn công nghệ
là thành phần quan trọng, mang tính đột phá và được
ứng dụng hầu hết trong các hoạt động quản lý, kinh
doanh,… trong bối cảnh hiện nay. (Thứ hai) Kết hợp
yếu tố quản lý chất lượng toàn diện với vốn tri thức
trong việc hình thành lợi thế cạnh tranh và cải thiện
hiệu quả kinh doanh. (Thứ ba) Bổ sung năng lực đổi
mới là biến trung gian là nhân tố có vai trò tác động
trực tiếp và gián tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Một số hàm ý quản trị quan trọng liên quan đến
nghiên cứu được đề xuất:
Thứ nhất, nghiên cứu nhằm giúp cho các nhà hoạch
định, nhà quản trị nhận thức sâu sắc hơn vai trò, tầm
quan trọng của vốn tri thức, quản lý chất lượng toàn
diện và năng lực đổi mới trong xây dựng định hướng
chiến lược và quản lý điều hành để cải thiện và nâng
cao hiệu quả kinh doanh.
Thứ hai, kết quả từ nghiên cứu sẽ làm rõ và giúp đánh
giá được mức độ quan trọng của từng nhân tố thành
phần quan trọng trong mô hình ảnh hưởng đến hiệu
quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành khách
sạn. Từ đó, các nhà quản trị hiểu để đưa ra những
chiến lược, định hướng phù hợp nhằm hướng sản
phẩm, dịch vụ và hoạt động quản lý đáp ứng với yêu
cầu, sự mong đợi của các bên liên quan nhằm cải
thiện, nâng cao hiệu quả kinh doanh của tổ chức.
Thứ ba, hoạt động của ngành khách sạn mang tính
đặc thù và có những điều kiện, tiêu chuẩn, yêu cầu
dịch vụ đa dạng, các khách sạn có năng lực về cơ sở
vật chất, dịch vụ khác nhau,… được đánh giá và sắp
xếp theo thứ hạng sao theo từng tiêu chuẩn riêng biệt.
Vì vậy, ngoài sự cạnh tranh gay gắt của các khách sạn
có cùng xếp hạng thì các khách sạn còn phải cạnh
tranh và thu hẹp khoảng cách từ vị trí, cơ sở vật chất,
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dịch vụ,…giữa các xếp hạng khác nhau trong cùng
hoặc khác khu vực hoạt động. Vì vậy, nghiên cứu này
giúp các nhà hoạch định, quản trị trong việc xác định
những yếu tố quan trọng nào phù hợp với điều kiện
thực tiễn hoạt động, từ đó xây dựng được những giải
pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Nghiên cứu này chỉ mới dừng lại ở việc tổng lược lý
thuyết và đề xuất mô hình nghiên cứu. Vì vậy, trong
tương lai sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu rộng hơn với các
nghiên cứu định tính, định lượng nhằm kiểm định
tính khả thi của mô hình nghiên cứu, đồng thời qua
đó xem xét các mức độ tác động của từng nhân tố đến
hiệu quả kinh doanh để làm cơ sở xây dựng những
giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn hoạt động của
các doanh nghiệp.
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RBV: Lý thuyết dựa trên nguồn lực (Resources based
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DC: Năng lực động (Dynamic Capability
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ABSTRACT
In the context of globalization and increasing fierce competition, the business efficiency is always
an urgent issue to ensure the sustainable development of each enterprise, thereby making an im-
portant contribution to the overall development of the Vietnamese economy. The Vietnamese
hotel industry is facing many opportunities and challenges under the background of economic,
tourism recovery after the Covid-19 period and changes in demand, consumer habits, global trends
will create pressure to reshape the way of operating in the future. The objective of this study is to
review the theory and empirical studies to investigate that the business efficiency of the hotel in-
dustry in Ho Chi Minh City is affected by the main determinants of intellectual capital, total quality
management and innovation capabilities. The study contributes a newperspective on the research
model by following ways. Firstly, the technological capital, which is a component of intellectual
capital, is added into themodel to further understand the important role of this factor in explaining
the business efficiency of the hotel industry in Ho Chi Minh City in the digital economy 4.0. Sec-
ondly, by exploiting the gap in integrating intellectual capital and total qualitymanagement (TQM),
the research model will provide more comprehensive viewpoints of the combination of these two
factors with innovation capabilities in interpreting the changes of the business performance. The
research results are expected to providemore basis for administrators in building effective solutions
to improve business efficiency and contribute to the sustainable development of the hotel industry
in Ho Chi Minh City.
Key words: intellectual capital, total quality management, innovation capabilities, business
performance, hotel
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